
Tuần 20 Từ

Hệ đào tạo
SƠ CẤP 

K46
Hệ đào tạo

Lớp 43NH 43LT 43TL 43 ĐN 43 CTN 44NH 44LT 44 ĐĐ 44TH 44ĐN 45NH1 45NH2 45TH 45ĐN 45LT 45KT 45ĐĐ 45TL 45XD 45CTN
11CTT 

(XDCTT)

11TNN 

(CNKT 

TNN)

12CTT 

(XDCTT)

12XDD 

(CNKTXD)

12LTCT 

(XDCTT)
13CTT1 13CTT2 13TNN 13CTN 13KTO 13LTCT 46QLTN Lớp

Buổi/ Giờ 

học
Chiều từ 

13h00

Chiều từ 

13h00

Cả ngày

Chiều từ 

13h00

Chiều từ 

13h00

Chiều từ 

13h00

Chiều từ 

13h00

Chiều từ 

13h00

Chiều từ 

13h00

Sáng từ 

7h00

Sáng từ 

7h00

Sáng từ 

7h00

Sáng từ 

7h00

Sáng từ 

7h00

Sáng từ 

7h00

Sáng từ 

7h00

Sáng từ 

7h00

Sáng từ 

7h00

Sáng từ 

7h00

Cả ngày
Từ 7h30  

Từ 13h30  

Sáng từ 

7h00

Sáng từ 

7h00

Cả ngày

Từ 7h30  

Từ 14h00  

Từ 18h00 Chiều từ 

13h00

Chiều từ 

13h00

Chiều từ 

13h00

  Từ 18h00

Từ 7h30  

Từ 14h00  

Từ 18h00

Từ 18h00 Buổi

Phòng PNH/ 201 PLT/ 203 TT XTH/ 204 TN PNH/ 103 101 102
PMT2 

/104

PKTĐ 

/203
202 203 201 103 102 102 102 104 104 104 TT OL 203 204 TT OL 201 201 201 101 OL OL Phòng

Thứ 2 TCSK 14h00 thi LĐĐÔ NV bàn 14h00 thi QLHC Phần mềm
TB đóng 

ngắt
PL AV1 HĐH Vẽ KT C.Trị C.Trị C.Trị AV1 AV1 AV1 NM NM KTĐ Thứ 2

17/1/22 SCC SCC 17/1/22

Thứ 3 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi AT Thứ 3

18/1/22 Cơ KC Cơ KC C/Trị C/Trị C.Trị C/Trị 18/1/22

Thứ 4 7h30 thi QLCT Thứ 4

19/1/22
Tay nghề 

XD
19/1/22

Thứ 5 TCSK 14h00 thi LĐĐÔ MT&VS AV3 ĐĐĐC QTCSDL
TB đóng 

ngắt
TLGT AV1 GDQP Vẽ KT C.Trị C.Trị C.Trị AV1 AV1 AV1 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi KTĐ Thứ 5

20/1/22 TB&TT TĐ TĐ Tin ĐC Tin ĐC Tin ĐC Tin ĐC 20/1/22

Thứ 6 AT Thứ 6

21/1/22 21/1/22

Thứ 7 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 7h30 thi 14h00 thi 14h00 thi
TB đóng 

ngắt
7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi KLTN QH 14h00 thi 14h00 thi Thi công 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi ĐCCT QLCT Thứ 7

22/1/22 CSKH NVLT
TB chống 

sét
AV2 AV2 PLNO CSDL KNGT KNGT KNGT KNGT KNGT KNGT KNGT KNGT KNGT KNGT DT MXD MXD

TK đê 

&CTBV
PL PL PL PL TĐ 22/1/22

Chủ nhật DT Thi công ĐCCT Chủ nhật

23/1/22 QH
TK đê 

&CTBV
TĐ 23/1/22

Ghi chú:

.

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ  

VÀ THỦY LỢI  MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022

PHÕNG ĐÀO TẠO 17/1/2022 đến 23/1/2022

Do sĩ số học sinh một số lớp chưa nhiều, các lớp 45LT+45ĐĐ+45KT; 45TL+45XD+45CTN  ghép để học các môn học chung và môn cơ sở có đề cương giống nhau

TT tốt 

nghiệp 7/7

TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 43 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 44 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 45

CAO ĐẲNG 

CHÍNH QUI 

KHÓA 11

CAO ĐẲNG CHÍNH QUI 

KHÓA 12
CAO ĐẲNG CHÌNH QUI KHÓA 13

Nhà giáo giảng dạy trực tuyến (OL) đăng ký vị trí phòng học (ID) cho Trưởng Khoa và đăng lên  CKT - Dạy học trực tuyến (zl); 

Sau khi nghỉ Tết Nhâm Dần (Từ ngày 14/02/2022) tất cả các lớp Trung cấp khóa 43, 44, 45 và Cao đẳng khóa 12, 13 tiếp tục thi lần 1 (trực tiếp) các môn học mô đun đã kết thúc

Từ tuần 24 (Từ ngày 14/02/2022) học sinh sinh viên học viên tất cả các lớp  (trừ lớp 11TNN) tập trung về trường để học hoặc thi theo phương thức trực tiếp

Thực tập 

tốt nghiệp 

2/4

Thực tập 

tốt nghiệp 

Công bố 

Quyết 

định 

KLTN

Môn học, mô đun kết thúc: 43NH: TCSK, 44ĐN: LMĐ; 45NH1:PL; 12CTT+12XDD: NM; 13LTCT: ĐCCT

Môn học, Mô đun mới: 44DDN: Lắp đặt thiết bị đống ngắt và bảo vệ (TB đóng ngắt); 45NH1: Tâm lý và kỹ năng giao tiếp trong du lịch (TLGT); 46QLTN: Quản lý khai thác công trình trên hệ thống kênh (QLCT)


